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BÁO CÁO

Thanh tra vật tư nông nghiệp và ATTP năm 2017; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Năm 2017 là Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra về VTNN và ATTP với mục đích nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động công vụ về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm của các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức theo chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật và một số biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có); ngăn chặn hiệu quả, tạo bước chuyển biến căn bản, từng bước giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm về sử dụng nguyên liệu kháng sinh không đúng mục đích,bơm tạp chất vào tôm,… từ đó nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh công tác phòng, chống việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng, ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm, gây nguy hại đối với sức khỏe người người dân; ảnh hưởng thương hiệu nông sản Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự quan tâm phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan Bộ Công an, Sở Nông nghiệp và PTNT, trong năm 2017, thanh tra ngành Nông nghiệp đã đạt được những kết quảcụ thể như sau:
Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

I. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QPPL, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

- Tham mưu Bộ ban hành Quyết định 266/QĐ-BNN-TTr ngày 07/2/2017 về việc ban hành Kế hoạch năm cao điểm thanh, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành đã tích cực rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, cụ thể đã trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định về quản lý chất lượng VTNN, ATTP 
; phối hợp với các Bộ, Ngành đề xuất nội dung sửa đổi các Nghị định về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (NĐ số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, NĐ số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, NĐ số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, NĐ xử phạt VPHC lĩnh vực phân bón, NĐ số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, NĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y); trình Bộ ban hành 02 Thông tư về quản lý chất lượng VTNN, 01 Thông tư về chất lượng, an toàn thực phẩm
.

Về xây dựng các QCVN, TCVN: đã trình ban hành 05 QCVN về vật tư nông nghiệp (QCVN về chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác; QCVN về cơ sở sản xuất tinh lợn; QCVN cơ sở sản xuất giống cá rô phi; QCVN Cơ sở nuôi cá rô phi trong ao; QCVN lĩnh vực thú y), 03 QCVN về an toàn thực phẩm (cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá, Sản phẩm thủy sản - Cá tra fillet đông lạnh); công bố 15 TCVN về VTNN (09 TCVN về kiểm nghiệm thuốc thú y 01, TCVN khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, bê và bò thịt , 05 TCVN về giống cây lâm nghiệp); chuẩn bị ban hành 09 QCVN về vật tư nông nghiệp, ATTP 
, chuẩn bị công bố 04 TCVN về phương pháp kiểm tra dư lượng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong mật ong và thịt.

 - Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các Thông tư về quản lý chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ (Thông tư Ban hành các danh mục để áp mã HS đối với tất cả các hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN và PTNT; Thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT (Cục BVTV); Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT (Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT); Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư quy định về kiểm tra, xử lý vi phạm tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm (Cục QLCL)).
- Tham mưu với Bộ có Văn bản số 1570/BNN-TTr ngày 22/2/2017 gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp, hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc chỉ đạo, tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về vật tư nông nghiệp nhằm tạo bước chuyển căn bản trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp vì sức khỏe cộng đồng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

- Các đơn vị đã trình Bộ để trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, công văn 597/TTg-NN ngày 28/4/2017 về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi;
- Các văn bản hướng dẫn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục chuyên ngành các địa phương tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra thuốc thú y, phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, buôn lậu; kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng nguyên liệu kháng sinh..và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

- Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn thực phẩm, tập trung vào các hành vi bơm tạp chất vào tôm, chất cấm trong chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV, phân bón giả, kém chất lượng. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành khối Tổng cục, Cục và Sở Nông nghiệp và PTNT phía Bắc về công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Tham mưu Bộ ban hành Quyết định số 4713/QĐ-BNN-TTr ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Bộ và Quyết định số 4714/QĐ-BNN-TTr ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của các Cục, Tổng cục.

- Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác.

II. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG, CỦNG CỐ HOẠT ĐỘNG TTCN

1.  Tăng cường nguồn lực; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT 1, 2 trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo; cử giảng viên tham gia giảng dạy; cử công chức thuộc thẩm quyền quản lý và lựa chọn đối tượng tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt. Trong năm 2017 đã mở được 12 lớp với tổng số 422 học viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm nay, ngoài việc tổ chức các lớp tại trường cán bộ 1,2 còn tổ chức các lớp được mở theo cụm, tổ chức tại các địa phương để tạo điều kiện cho các học viên tham gia đông đủ, thuận tiện và đạt kết quả cao.

- Thanh tra Bộ đã làm việc với WHO về công tác thanh tra chuyên ngành nông nghiệp liên quan đến an toàn thực phẩm, WHO hứa sẽ hỗ trợ Thanh tra Bộ xây dựng Sổ tay TTCN về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (khoảng 12 chuyên đề).

- Đã đánh giá, chỉ định 16 phòng kiểm nghiệm thực phẩm theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước; hướng dẫn các đơn vị đăng ký chỉ định phòng kiểm nghiệm sau khi nhận được các văn bản số 10627/VPCP-KTN ngày 08/12/2016 của Văn phòng Chính phủ và số 10730/BNN-KHCN ngày 15/12/2016 của Bộ NN&PTNT liên quan đến  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực nông nghiệp. Tổ chức đánh giá giám sát 03 tổ chức chứng nhận VietGAP. Ban hành quyết định cảnh cáo 01 tổ chức chứng nhận VietGAP sau khi có kết quả thanh tra.
- Tổng cục Thủy sản tổ chức lớp tập huấn an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản cho các cơ sở nuôi và triển khai ký cam kết theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ cho 150 cơ sở nuôi trồng thủy sản trong cả nước
- Cục Thú y đã ban hành quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp cho Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); Trạm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật (Chi cục Thú y vùng II); Trung tâm Kiểm soát chất lượng - Công ty cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu
- Cục QLCL đã xây dựng tài liệu hướng dẫn quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông sản nhỏ lẻ và các hợp tác xã kinh doanh nông nghiệp và cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn trong khuôn khổ thực hiện Chương trình phối hợp 90; tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo ISO 17025 cho 15 học viên là cán bộ của hệ thống Cục và các Cục chuyên ngành thuộc Bộ. Đã thẩm định 6 hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
2. Làm việc với địa phương về công tác TTCN

Thanh tra Bộ có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố sắp xếp lịch làm việc về công tác chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra chuyên ngành. Xây dựng cơ chế phối hợp mang tính hệ thống, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng ở Trung ương và địa phương trong việc tổ chức triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành. Lựa chọn và xây dựng mô hình phối hợp hiệu quả trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giữa Thanh tra Bộ và một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố. Trong năm 2017, Chánh thanh tra Bộ đã tiến hành chủ trì và làm việc được với 16 Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố. Kết quả làm việc đã đánh giá được những việc đã làm được trong năm, trao đổi tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nghiệp vụ TTCN, đồng thời chỉ ra những tồn tại, sai sót cần khắc phục thời gian tới, được địa phương ghi nhận các cuộc kiểm tra này rất có hiệu quả cần tổ chức thường xuyên.
3. Duy trì việc phối hợp tốt với lực lượng Công an nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp luôn chú trọng việc phối hợp với với nhiều lực lượng chức năng trong đó đặc biệt là phối hợp với lực lượng Công an như lực lượng Cảnh sát môi trường, lực lượng Cảnh sát kinh tế và lực lượng An ninh nông nghiệp nông lâm thủy sản.
Thông qua việc phối hợp chặt chẽ này đã hỗ trợ rất nhiều cho Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là đối với các lĩnh vực phức tạp như vi phạm về bơm tạp chất vào tôm, tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ…
Phần thứ hai

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NĂM 2017

Hoạt động thanh tra chuyên ngành năm 2017 của Bộ luôn bám sát theo nội dung của Kế hoạch 266/KH-BNN đã được phê duyệt. Qua đó Thanh tra chuyên ngành của Bộ đã thực hiện 119 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đạt 110% so với Kế hoạch đề ra. Đã tiến hành xử lý 129 trường hợp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 4.957.000.000 đồng, trong đó Thanh tra Bộ đã tiến hành 21 cuộc, xử lý 51 trường hợp vi phạm với số tiền 2.917.500.000 đồng.

Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành ở địa phương, theo số liệu báo cáo của 61/63 tỉnh thành phố, Thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành thực hiện thanh tra, kiểm tra được 3.657 cuộc, với 51.807 tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Bình quân có 60 cuộc thanh tra/ tỉnh, thành phố. Qua thanh tra, kiểm tra đã tiến hành xử lý 9.646 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 74.5 tỷ đồng. Nhìn chung nội dung thanh tra đã bám sát theo nội dung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ. Kết quả cụ thể của từng lĩnh vực như sau: 
I. KIỂM SOÁT CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Các chất kích thích tăng trưởng

Tới thời điểm hiện tại, việc sử dụng chất cấm kích thích tăng trưởng Salbutamol, Cysteamine cơ bản đã được chấm dứt và đẩy lùi trên phạm vi cả nước. Trong năm 2017 đã có 5.121 mẫu được lấy thử nghiệm tại 14 Phòng phân tích được Bộ chỉ định và không phát hiện mẫu dương tính. Theo số liệu Cục Thu y, có 8.090 mẫu nước tiểu, 1.090 mẫu thịt được 39 địa phương lấy mẫu phân tích chất cấm và không phát hiện mẫu dương tính. Trên phạm vi cả nước không phát hiện trường hợp mới vi phạm về sử dụng chất cấm kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi.
Đặc biệt là trong cuộc thanh tra đột xuất tại lò mổ Xuyên Á, nơi tập kết heo của nhiều tỉnh với công suất giết mổ cung cấp cho trên 50% thịt cho Tp. HCM; Thanh tra Bộ đã tiến hành lấy 144 mẫu ngẫu nhiên kiểm tra và đều cho kết quả âm tính với các chất kích thích tăng trưởng. Đây là hoạt động đột xuất, khách quan, phản ánh rõ nét việc chất cấm kích thích tăng trưởng đã được đẩy lùi.

Chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng chất cấm Vàng-O trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

2. Các hành vi mới được phát hiện

Năm 2017, qua thanh tra, Thanh tra Bộ phát hiện việc sử dụng Cyanuric acid, Ammelide và Dicyandiamide trong thức ăn chăn nuôi. Đây là hành vi rất nguy hiểm cho sức khỏe con người (sỏi thận, suy thận, hỏng bàng quan…) nếu kết hợp với Melamine là chất đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi. Hóa chất này chuyên dùng trong công nghiệp tẩy rửa, là thành phần của sơn, thuốc bảo vệ thực vật, chống thối rữa, bảo vệ bo mạch điện tử... Việc sử dụng chất này nhằm tăng độ đạm nhưng không có tác dụng về dinh dưỡng (đạm giả và tăng thời gian bảo quản TACN), đánh lừa cơ quan quản lý về chất lượng TACN, ảnh hưởng đến năng suất vật nuôi, lừa dối người chăn nuôi.

 Thanh tra Bộ đã xử lý vi phạm đối với 02 Công ty có sử dụng hóa chất này để bổ sung vào TACN với số tiền xử phạt là 125,5 triệu đồng, tiêu hủy 02 tấn nguyên liệu có các hóa chất này và kiến nghị Bộ giao cho đơn vị nghiên cứu khoa học như Viện Thú y, Vụ Khoa học công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Chăn nuôi nghiên cứu tác hại của hóa chất này; giao Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản xem xét để đưa chất này bổ sung vào danh mục các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi. Chỉ định phòng kiểm nghiệm để đảm bảo tính pháp lý khi có vi phạm sử dụng hóa chất này trong thức ăn chăn nuôi được phát hiện. Đồng thời thông tin tuyên truyền để nâng cao cảnh giác và nói không với việc sử dụng hóa chất công nghiệp vào chăn nuôi, bảo vệ người chăn nuôi, vì một nền chăn nuôi bền vững, vì sức khỏe cộng đồng.

II. VỀ NGUYÊN LIỆU KHÁNG SINH 

Năm 2015 và 2016, với chỉ đạo quyết liệt, quản lý chặt việc kinh doanh nguyên liệu kháng sinh và chấm dứt các cơ sở sản xuất thuốc thú y trái phép đã tác động rất tích cực đến thị trường. Trong tháng năm 2016, Thanh tra Bộ đã hướng dẫn  Cơ quan Thú y các vùng tiến hành đi kiểm tra và đánh giá lại hoạt động nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất nguyên liệu kháng sinh của các Công ty và không phát hiện sai phạm. Người chăn nuôi đã hạn chế việc sử dụng trực tiếp nguyên liệu kháng sinh để quay sang sử dụng các loại sản phẩm thuốc kháng sinh đảm bảo, có liều lượng và hướng dẫn sử dụng khoa học.
Năm 2017, Thanh tra Bộ đã không tiến hành việc thanh tra và kiểm soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu kháng sinh. Việc kiểm soát nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu kháng sinh thì địa phương chưa đủ năng lực để thực hiện. Ngoài ra, với việc giá heo xuống thấp cũng dẫn đến việc người chăn nuôi có xu hướng cắt giảm tối đa chi phí chăn nuôi trong đó có việc sử dụng trực tiếp nguyên liệu kháng sinh thay thế thuốc kháng sinh để giảm giá thành. Kết quả báo cáo ở các địa phương cho thấy những vi phạm về nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất và sử dụng nguyên liệu kháng sinh, sản phẩm kháng sinh đang đã có xu hướng trở lại trong thời gian vừa qua. Đây là hành vi rất nghiêm trọng ảnh hưởng lớn tới nguy cơ tồn dư kháng sinh trên các sản phẩm thịt, ảnh hưởng tới uy tín của ngành chăn nuôi và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất thuốc thú y theo đúng quy định GMP.
III. THANH TRA TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THÚ Y

Hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong đó, việc đổi mới phương thức tiến hành cuộc thanh tra, công tác giám sát xử lý sau thanh tra được thực hiện chặt chẽ hơn. Tiến độ triển khai và chất lượng các cuộc thanh tra được tăng lên, các kiến nghị xử lý kịp thời, khả thi hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.

1. Các Đoàn thanh tra của Bộ

Có 11 Đoàn thanh tra đã được triển khai trong đó có 3 Đoàn theo kế hoạch, tổng số cơ sở được thanh tra là 71. Tổng số cơ sở có hành vi vi phạm bị xử lý là 26, trong đó:

+ Không thực hiện phân tích kiểm nghiệm chiếm 20,8% (5/24 Doanh nghiệp);

+ Vi phạm về nhãn hàng hóa như không ghi địa chỉ nơi sản xuất, không ghi ngày tháng sản xuất chiếm 41,6% (10/26 Doanh nghiệp);

+ Không công bố hợp quy (1/26 Doanh nghiệp);

+ Vi phạm về chất lượng TACN (8/26 Doanh nghiệp);

+ Vi phạm về thuốc thú y (2/26 doanh nghiệp).

- Đã ban hành 26 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 794.218.100 đồng.



Đặc biệt là vụ việc Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và tham nhũng thanh tra Công ty sản xuất thuốc thú y, TACN có dấu hiệu sản xuất thuốc Thú y, thức ăn chăn nuôi kém chất lượng. Đây là một Công ty rất lớn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú y và TACN. Qua thanh tra đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng như:

 
- Không tuân thủ quy trình quy định về việc thực hành tốt sản xuất (GMP) đã được chứng nhận, không thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm. Cụ thể là: Không có hồ sơ lô sản xuất; Không lưu mẫ sản phẩm; Không có hồ sơ lưu kiểm nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

-
Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Có 8 loại sản phẩm, 11 mẫu sản phẩm được lấy và kiểm nghiệm chất lượng với tổng cộng 55 chỉ tiêu thành phần chất lượng được kiểm. Kết quả kiểm nghiệm: 55 chỉ tiêu thành phần chất lượng của sản phẩm đều có sự sai khác so với công bố trên bao bì, nhãn mác của sản phẩm. Có nhiều chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu lại không đạt và được coi là hàng giả.



Hiện tại hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ tích chất nghiêm trọng của sai phạm. Nếu đủ yếu tố cấu thành cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố Công ty về hành vi sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Các địa phương

 Tại 61 tỉnh, thành phố đã tiến hành được 849 cuộc, với 11.218 cơ sở được thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện hành vi vi phạm đối với 1.421 cơ sở và xử phạt số tiền là 14,5 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu:

-  Tại các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi là điều kiện sản xuất chưa đảm bảo theo quy định; thủ tục pháp lý chưa đầy đủ và đặc biệt là hành vi sản xuất các sản phẩm ngoài danh mục.

- Đối với thuốc thú y là việc phát hiện nhiều vi phạm trong kiểm tra tra chất lượng thuốc thú y và thức ăn bổ sung. Hầu hết các địa phương kiểm tra lấy mẫu đều phát hiện các vi phạm về chất lượng so với công bố. Có 30% số mẫu được lấy kiểm tra chất lượng cho kết quả không đạt. Kết quả này cho thấy chất lượng các sản phẩm thuốc thú y và thức ăn bổ sung cần phải được xem xét và đánh giá lại thực trạng.

- Đối với các đại lý vật tư, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ: Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phản ánh ý thức chấp hành pháp luật chuyên ngành của các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các đại lý kinh doanh trong lĩnh vực là chưa cao; có rất nhiều cơ sở có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng như kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng ngoài danh mục, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, điều đó đã làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
IV. THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Các Đoàn thanh tra của Bộ 

Một quy định quan trọng là Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Trên cơ sở đó sẽ dẫn tới hiện tượng một số Công ty sản xuất thuốc BVTV sẽ lén lút bổ sung những hoạt chất độc, không được phép trong các sản phẩm thuốc. Thanh tra Bộ đã thu thập được thông tin, tài liệu và xác định được nhiều Công ty có hành vi trên và sẽ tiến hành lập các Đoàn thanh tra đột xuất trong năm 2018.
Trong năm 2017, Thanh tra Bộ, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng công an đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm về thuốc bảo vệ thực vật3 như: Sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, sử dụng thuốc sai đối tượng…

Qua thanh tra đã xử lý vi phạm với 46 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là 730 triệu đồng. Yêu cầu một công ty số tiền gần 500 triệu cho bà con nông dân bị thiệt hại do sử dụng thuốc.

 
 2. Các địa phương

2.1.Việc ký cam kết đối với các cơ sở buôn bán thuốc BVTV về việc không mua bán các loại thuốc BVTV nhập lậu
Cho đến nay, các địa phương đã triển khai thực hiện việc ký cam kết đối với các cơ sở buôn bán thuốc BVTV về việc không mua bán các loại thuốc BVTV nhập lậu, thuốc BVTV cấm sử dụng, thuốc BVTV hết hạn sử dụng. Tổng số các cơ sở buôn bán thuốc BVTV đã thực hiện ký cam kết: 6.630 cơ sở. 


2.2. Thanh tra, kiểm tra về sản xuất, buôn bán thuốc BVTV và trồng trọt
Số đợt thanh, kiểm tra đã tiến hành: 567

Số cơ sở được thanh, kiểm tra: 10.205 cơ sở; số cơ sở vi phạm: 1.314 cơ sở (chiếm 8%). Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 16 tỷ đồng.


- Các hành vi vi phạm trong sản xuất, buôn bán thuốc BVTV: không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV; buôn bán thuốc BVTV ngoài danh mục; sản xuất, buôn bán thuốc BVTV không phù hợp với công bố hợp quy, sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; sản xuất thuốc vi phạm nội dung ghi nhãn; sản xuất thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. 

- Các hành vi vi phạm trong sử dụng thuốc BVTV: sử dụng thuốc không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng trên nhãn, sử dụng thuốc có thời gian cách ly không đảm bảo; sử dụng thuốc không đăng ký sử dụng trên rau, màu.
- Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực KDTV, XHKT: đưa đối tượng thuộc diện KDTV tới nơi không quy định trong Giấy phép KDTV nhập khẩu, tự ý xông hơi khử trùng.


3Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV (Công ty CP Bình Điền Mêkông, Công ty CP Á Châu Thái Bình Dương, Công ty TNHH Bivina); Sản xuất thuốc BVTV không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV (Công ty TNHH MTV bảo vệ thực vật Long An); Kinh doanh thuốc BVTV không đảm bảo chất lượng (Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam – sản phẩm Tansate 480SL); Sản xuất thuốc BVTV không cso thành phần hoạt chất và có thành phần hoạt chất khác so với nhãn bao bì sản phẩm (Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam – Sản phẩm Schesyntop 500WG); Sản phẩm thuốc BVTV dư đối tượng trên bao bì sản phẩm (Công ty TNHH hóa sinh Á Châu – Sản phẩm Chesshop 600WG, Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung – Sản phẩm Hope 27WP).
- Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ATTP: sử dụng thuốc BVTV không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn.

2.3. Kiểm tra chất lượng thuốc BVTV lưu thông trên thị trường 


Tổng số mẫu thuốc BVTV được lấy để kiểm tra chất lượng: 1184; số mẫu 


không đạt: 93 (chiếm 7,8%).

2.4. Thanh tra, kiểm tra về sử dụng thuốc BVTV

Số hộ nông dân được thanh, kiểm tra về sử dụng thuốc BVTV: 3212; số hộ vi phạm: 534 (chiếm 16,62%).

  Các hành vi vi phạm: sử dụng thuốc BVTV không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng trên nhãn, sử dụng thuốc BVTV có thời gian cách ly không đảm bảo; sử dụng thuốc BVTV không đăng ký sử dụng trên rau, màu.

V. THANH TRA TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN

Từ tháng 3 năm 2017, Chính phủ giao công tác quản lý phân bón về 1 đầu mối là Bộ Nông nghiệp và PTNT.

1. Các Đoàn thanh tra của Bộ

Trước yêu cầu phải có sự thay đổi trong phương thức quản lý, Cục Bảo vệ thực vật được giao đã soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Và tiếp tục xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về phân bón.

Trong năm 2017, Thanh tra Bộ và Cục bảo vệ thực vật hoàn toàn tập trung vào việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật quản lý ngành, chưa xây dựng kế hoạch và tiến hành các cuộc thanh tra về phân bón. Cục Bảo vệ thực vật tiến hành kiểm tra được 7 cuộc với 7 Công ty, việc kiểm tra này hoàn toàn được tiến hành từ thông tin phản ánh của báo chí, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Qua kiểm tra phát hiện và xử lý 1 Công ty có hành vi vi phạm, lấy 17 mẫu kiểm tra chất lượng, trong đó 8 đạt và 9 mẫu đang chờ kết quả.  

2. Các địa phương

Qua báo cáo cho thấy trong năm 2017 các địa phương chưa tập trung vào việc thanh tra lĩnh vực phân bón do chờ đợi các văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện. Tại 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành được 56 cuộc, với số cơ sở được thanh tra là 321 cơ sở. Các hành vi vi phạm chủ yếu được xử phạt là điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón khác; chất lượng các mẫu phân bón được phân tích. Có 178 mẫu phân bón được phân tích chất lượng, 32% trong số đó không đạt chất lượng. Qua thanh tra đã phát hiện hành vi vi phạm đối với 112 cơ sở và xử phạt số tiền là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên kết quả thanh tra chưa phản ánh rõ nét được tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón. Kết quả cũng chưa nói lên được diễn biến của thị trường phân bón do số lượng Đoàn thanh tra ít, cơ sở được thanh tra ít và không đồng đều ở các địa phương, số mẫu lấy kiểm tra chất lượng chỉ khoảng 178 mẫu nhưng chỉ tâp trung vào 8 tỉnh, thành phố. 

V. THANH TRA TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Đối với các Đoàn thanh tra của Bộ
           Có tổng số 7 Đoàn thanh tra đã được Tổng cục Thủy sản thực hiện trong năm 2017. Nội dung thanh tra là:  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thức ăn, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; giống tôm nước lợ. Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014; việc thực hiệc công tác thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục Thủy sản địa phương.
           Qua thanh tra đã xử lý 18 trường hợp vi phạm và xử phạt số tiền là 408 triệu đồng. Hành vi bị xử phạt là vi phạm chất lượng về hàng hóa lưu thông trên thị trường; sản xuất, kinh doanh hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng; sử dụng giống tôm bố mẹ không có nguồn gốc xuất sứ; không kiểm tra chất lượng tôm giống... Chuyển đổi mục đích sử dụng, tái chế và tái xuất hơn 22 tấn thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu không đạt chất lượng.

           2. Đối với hoạt động thanh tra của các địa phương

Theo báo cáo của tại 61 tỉnh, thành phố, năm 2017đã tổ chức 719 cuộc thanh tra, kiểm tra, số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là 9.892 cơ sở trong đó phát hiện 2.241 cơ sở vi phạm. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 11 tỷ đồng.  Hành vi vi phạm được phát hiện là: Vi phạm về quy định đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản không có trong danh mục; sử dụng kích điện để khai thác thủy sản; sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ; Vận chuyển giống thủy sản ra khỏi cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách nhà nước gần 10,5 tỷ đồng.

VI. THANH TRA TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

Năm 2017 là năm cao điểm về ATTP, có rât nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng được phát hiện và xử lý tạo bước chuyển căn bản trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

1. Phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ.

Ngày 28/9/2017, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49) – Tổng cục Cảnh sát, Cục Thú y, Chi Cục Thú y TP. Hồ Chí Minh thanh tra, kiểm tra đột xuất Cơ sở giết mổ Xuyên Á, Tp. Hồ Chí Minh. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn đã bắt quả tang hành vi tiêm thuốc an thần cho heo, phát hiện 3.750 heo được tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ trên tổng số 5.231 con tại lò mổ, thu được nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng thuốc an thần. Đây được đánh giá là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thanh tra Bộ đã xử phạt hành vi vi phạm với số tiền 427,5 triệu đồng, phối hợp với các đơn vị chức năng tiêu hủy toàn bộ số heo vi phạm do có bệnh Lở mồm long móng trong quá trình lưu giữ chờ bài thải thuốc an thần. Thanh tra Bộ đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của Cơ sở giết mổ Xuyên Á (tới tháng 01/2018 cơ sở vẫn chưa được hoạt động trở lại). UBND thành phố HCM giao Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập hội đồng, xem xét kiểm điểm và xử lý kỷ luật trách nhiệm đối với 23 cán bộ Thú y của Chi cục Thú y thành phố HCM trong đó Chi cục trưởng đã bị cảnh cáo, buộc thuyên chuyển công tác, Chi cục phó bị khiển trách; giáng chức thuyên chuyển công tác với 01 Trưởng Trạm, cách chức 01 Phó Trưởng Trạm và nhiều cán bộ khác bị kỷ luật, thuyên chuyển công tác. Việc phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quyết tâm, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa hai lực lượng, góp phần vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thanh tra Bộ đã tham mưu cho Bộ có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ. Sau đó, tại Long An cũng đã phát hiện và xử lý nghiêm hai trường hợp tiêm an thần, đình chỉ hoạt động giết mổ và xử phạt số tiền là 65 triệu đồng.

Các Đoàn Thanh tra của Bộ trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã mời các cơ quan báo đài đến lấy tin để thông tin kịp thời nhằm tuyên truyền cho nhân dân được biết để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm này. Một số kênh đài, phóng viên, báo trí có đề nghị các Đoàn thanh tra cung cấp thêm thông tin về tác hại của việc sử dụng thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ. Thanh tra Bộ đều nhất trí và hợp tác chặt chẽ với các quý đài báo, đưa tin một cách trung thực, tuyên truyền đúng định hướng, mang lại hiệu quả sâu rộng. Việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng; việc liên tiếp đưa tin bài, phóng sự đã thực sự giúp nhân dân nhận diện được hành vi nguy hại này, tạo được sự quan tâm và đồng thuận của dư luận xã hội, tạo được niềm tin cho người dân cùng chung tay với cơ quan chức năng phát hiện, tố giác và xử lý các hành vi vi phạm về ATTP. 

Sau khi có chỉ đạo của Bộ, ở địa phương có rất nhiều các giải pháp đã được đưa ra như: Lắp camera giám sát tại các lò giết mổ; đồng thời tiến hành cho các hộ giết mổ, thu gom động vật ký cam kết không thực hiện hành vi vi phạm trên, nếu có tồn dư thuốc an thần ngoài xử lý hành chính sẽ tiến hành tự tiêu hủy heo; các của hàng bán thuốc thú y theo dõi, cập nhật và báo cáo thường xuyên về Chi cục thú y số lượng thuốc an thần bán ra; cam kết của chính quyền cơ sở với chính quyền cấp trên về trách nhiệm nếu để sảy ra vụ việc trên địa bàn quản lý; xây dựng quy định về ngưỡng tồn dư thuốc an thần trên thịt (Bộ Y tế chủ trì).

Thời điểm hiện tại, việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tiêm thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ do Thanh tra Bộ phát động là hiệu quả và đã tạo được bước chuyển căn bản. Từ tháng 10 đến nay, các tỉnh thành phố đã tiến hành hơn 60 lượt kiểm tra và không phát hiện thêm trường hợp vi phạm.

2. Đấu tranh với hành vi bơm tạp chất vào tôm
Thời gian qua, Ngành nông nghiệp đã thực hiện nghiêm Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm tạp chất. Các đơn vị thuộc Bộ (Cục Quản lý CL NLTS, Thanh tra Bộ) cũng đã phối hợp tích cực với Bộ Công an (A86, C49) tiến hành thanh tra đột xuất về sản xuất, kinh doanh tôm bơm tạp chất tại 09 cơ sở thu gom và chế biến tôm tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu và phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thanh tra đột xuất phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm tại Hà Nội, xử phạt số tiền 200 triệu.

Đối với vùng tập trung nuôi tôm (Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang…) đã phát hiện và xử lý hành chính đối với nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm. Cà mau đã phát hiện 44 vụ, xử phạt số tiền 1.151.600.000 đồng, tang vật vi phạm là 7,1 tấn tôm chứa tạp chất. Bạc Liêu tiến hành 89 đợt thanh tra, kiểm tra với hơn 250 lượt doanh nghiệp, cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến tôm nguyên liệu. Phát hiện 56 trường hợp vi phạm, với 9,02 tấn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất; quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt là 2,814 tỷ đồng. Kiên Giang đã phát hiện và xử lý 13 cơ sở vi phạm, xử phạt 280 triệu đồng và thu giữ 1,94 tấn tôm có tạp chất.

Tuy nhiên, sự chuyển biến, giảm vi phạm còn ở mức chậm do việc tổ chức bơm tạp chất vào tôm nhỏ lẻ, tinh vi, có sự chống đối quyết liệt, tìm phương án dễ tẩu tán tang vật vi phạm gây khó khăn cho việc phát hiện, tổ chức bắt quả tang. Như vậy, tình trạng tôm bị bơm tạp chất diễn ra phức tạp trên cả địa bàn sản xuất và tiêu thụ tôm. Những vụ việc đã được phát hiện và xử lý có thể chỉ mang vai trò cảnh báo về tình trạng bơm tạp chất vào tôm hiện nay. Để tạo được hiệu quả ngăn chặn và răn đe đối với những người còn đang thực hiện và kiếm lợi bất chính từ hành vi vi phạm này, cần có sự vào cuộc của các lực lượng quản lý nhà nước liên quan, ngoài cơ quan quản lý chuyên ngành thì sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và trách nhiệm của chính quyền các cấp ở địa phương có vai trò quyết định đến hiệu quả xử lý, ngăn chặn bơm tạp chất vào tôm. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 4556/BNN-QLCL ngày 02/6/2017 về việc triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn tạp chất, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, công tác thanh, kiểm tra phát hiện và xử lý đạt hiệu quả rõ nét hơn, vi phạm còn tiếp diễn nhưng đã không còn phổ biến như trước.

3. Thanh tra về nước mắm

Năm 2017, Thanh tra Bộ đã phối hợp với Cục QLCL tiến hành thanh tra về hoạt động sản xuất, kinh doanh nước mắm. Kết quả thanh tra cho thấy:

- Thực trạng điều kiện sản xuất nước mắm: Các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống (ủ chượp) cơ sở vật chất cũ kỹ, điều kiện về sinh trong sản xuất kém, chưa đáp ứng điều kiện theo quy định về sản xuất: thiếu thiết bị che chắn động vật gây hại, côn trùng; khu sản xuất chung với sinh hoạt; không có nắp đậy thùng ủ chượp; không trang bị bảo hộ lao động đối với người trực tiếp sản xuất; san chiết trên nền không đảm bảo vệ sinh; mái xưởng tạm bợ, lợp tấm fibroximăng... (phát hiện trên địa bàn tỉnh Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương). Đối với cơ sở sản xuất nước mắm công nghiệp (có sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản phẩm nước mắm), hầu hết đáp ứng các điều kiện về an toàn vệ sinh, trang thiết bị sản xuất hiện đại; chưa phát hiện có sai phạm về việc sử dụng phụ gia sai mục đích.


+ Chất lượng sản phẩm nước mắm: Một số sản phẩm được lấy mẫu kiểm định cho kết quả không đạt so với công bố trên nhãn: Sản phẩm của Doanh nghiệp tư nhân Hòn Cau (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), công bố trên nhãn là 350N và thực tế phân tích chỉ đạt 26,90N (77%); sản phẩm của Công ty Cp SX- TM –Dv Trí Hải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), công bố trên nhãn 300N nhưng chỉ đạt 23,60N (78,7%) và 400N nhưng chỉ đạt 320N (80%). Về những vi phạm trên, Thanh tra Bộ đã chuyển hồ sơ vi phạm cho Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt số tiền 3 triệu đồng, đồng thời Sở đã tiến hành kiể tra 45 cơ sở khác trên địa bàn để nắm thực trạng và tổ chức tuyên truyền về ATTP trong sản xuất nước mắn.

4. Các lĩnh vực quản lý chất lượng và ATTP khác

Các Tổng cục, Cục chuyên ngành, Thanh tra Bộ đã tích cực triển khai thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (thịt, rau, củ, quả, thủy sản...); trong năm 2017 đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 135 cơ sở, phát hiện và xử phạt 30 cơ sở vi phạm về chất lượng, ATTP với tổng số tiền xử phạt 895 triệu đồng (trung bình phạt 1 cơ sở 29,8 triệu đồng). Đặc biệt Cục QLCL đã tổ chức một số cuộc thanh tra đột xuất theo cảnh báo của các nước về tồn dư kháng sinh và hoá chất trong sản phẩm thủy sản xuất khẩu và thực hiện thanh tra đột xuất căn cứ và kết quả giám sát chất lượng về ATTP. Đây là giải pháp tốt, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đảm bảo quản lý nhà nước thông qua thanh tra, kiểm tra.

Các Chi Cục kiểm dịch động vật vùng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý 56 vụ vi phạm trong đó 27.180 con động vật; 127.440 quả trứng sản phẩm động vật và  22.396 kg sản phẩm động vật nhập lậu. Toàn bộ  sản phẩm động vật đều được xử lý theo quy định.
Tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố tích cực triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT. Kết quả thực hiện năm 2017 cho thấy: Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP đã tăng lên 97,33% (17.303/17.778 cơ sở) (tăng so với năm 2016 (91%) tuy nhiên tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại C được tái kiểm tra và nâng hạng A, B là 48,23%, giảm so với năm 2016 (57%); tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp được kiểm tra đạt yêu cầu đã tăng lên 93,16% (6.294/6.756 cơ sở) (tăng so với năm 2016 (89,9%)), tuy nhiên tỷ lệ các cơ sở loại C được tái kiểm vẫn còn thấp (13,42%). Trong năm đã thanh tra theo kế hoạch và đột xuất 812 cuộc với 9.701 cơ sở, phát hiện 2.300 cơ sở vi phạm và xử phạt tiền gần 11 tỷ đồng.

VI. THANH TRA TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Trong năm 2017, Thanh tra ngành Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện 654 cuộc thanh tra, kiểm tra 9.892 tổ chức, cá nhân và phát hiện 2.241 trường hợp có hành vi vi phạm; xử phạt và thu hồi ngân sách số tiền 21 tỷ đồng. Đối tượng thanh tra chủ yếu trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Thủy lợi.
Đối với lĩnh vực Lâm nghiệp thì hành vi vi phạm chủ yếu được phát hiện là vi phạm về chất lượng giống lâm nghiệp, nguồn giống, quản lý và sử dụng cây lâm nghiệp, khai thác và bảo vệ rừng, động vật hoang dã.

 Đối với lĩnh vực thủy lợi, qua thanh tra kiểm tra phát hiện sai phạm trong các dự án đầu tư xây dựng từ khâu thiết lập dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, xây dựng vốn, kế hoạch theo tiến độ thi công, thanh toán quyết toán công trình áp dụng đúng các định mức tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành và tuân thủ các quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư nhằm đảm bảo chất lượng; những tồn tại trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, xử lý các vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, việc chấp hành pháp luật về xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

Phần thứ ba

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát  xao của Lãnh đạo Bộ, năm 2017 đã ghi dấu sự hoạt động mạnh mẽ, sự phát triển rõ rệt của thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Những kết luận, kiến nghị trong thanh tra chuyên ngành năm 2017 đã trở thành những nội dung quan trọng, có tác dụng góp phần vào sự chỉ đạo, điều hành quản lý ở tầm vĩ mô.

Khi tiến hành triển khai kế hoạch thanh tra, Thanh tra Bộ đã hướng dẫn Thanh tra các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, định hướng, hướng dẫn Thanh tra Sở và thanh tra các Chi cục thuộc Sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, và nội dung bán sát theo Kế hoạch 266/KH-BNN-TTr. Thanh tra Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng các  yêu cầu cơ bản của cuộc thanh tra chuyên ngành; đã tổ chức, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ; duy trì chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên; yêu cầu về việc chấp hành quy định thời hạn hoàn thành thanh tra để việc tổng hợp được nhanh, gọn và dứt điểm. Qua đó, hoạt động thanh tra nông nghiệp trở thành hoạt động đồng bộ, xuyên suốt từ Bộ tới Cục, từ Trung ương đến các địa phương.

  - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hoàn thiện, cơ bản đầy đủ hành lang pháp lý phục vụ công tác thanh tra, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.


- Bộ đã chỉ đạo, định hướng công tác thanh tra chuyên ngành đã tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm như: phân bón, giống vật nuôi, giống cây trồng, VSATTP, TĂCN (bao gồm cả thức ăn thuỷ sản), thuốc Thú y (bao gồm cả thú y thuỷ sản), thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là việc ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Qua đó tạo niềm tin cho thị trường sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, tạo sự an tâm, niềm tin và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân (đặc biệt là bà con nông dân).

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp với các ngành có liên quan đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật là các đơn vị thuộc Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng ngành nông nghiệp với các cấp chính quyền. Có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông trong thông tin cảnh báo, tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm và đúng định hướng;

- Trong hoạt động thanh tra năm 2017, một số địa phương đã dần thay đổi phương thức thanh tra, hoạt động thanh tra chuyên ngành không chỉ còn tập trung ở thanh tra sở mà đã được phân cấp cho các Chi cục có chức năng thanh tra chuyên ngành. Việc phân cấp này tạo nên một nguồn lực mạnh hơn, cán bộ làm công tác thanh tra được bổ sung nhiều và có chuyên môn sâu hơn về kỹ thuật.

- Trong năm 2017, số đối được được thanh tra tăng, hành vi vi phạm phát hiện nhiều hơn, xử phạt vi phạm hành chính tăng cao so với năm 2016. Tuy nhiên hoạt động thanh tra chuyên ngành ở các địa phương vẫn không đồng đều, một số tỉnh hoạt động hiệu quả như: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Lào Cai… nhưng một số tỉnh hoạt động thanh tra chuyên ngành lại hoạt động yếu kém và không được quan tâm như: Tp. HCM, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Kom Tum, Lai Châu…Một số địa phương, việc thực thi hệ thống pháp luật ở các cấp địa phương còn chưa đạt yêu cầu, nguồn lực ở một số địa phương còn yếu kém, chưa xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

- Ngày 17/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, Thanh tra Bộ đang chỉ đạo các Tổng cục, các Cục rà soát lại kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm. Việc thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, tuy nhiên, công tác thanh tra chuyên ngành sẽ có nhiều vướng mắc, hạn chế. 

II. KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NĂM

Năm 2017, hoạt động thanh tra chuyên ngành được thực hiện quyết liệt, có trọng tậm trọng điểm và có quyết tâm chính trị cao nên đã thu được nhiều kết quả xuất sắc, tạo chuyển biến có hệ thống từ Trung ương đến địa phương:

- Tới thời điểm hiện tại, việc sử dụng chất cấm kích thích tăng trưởng Salbutamol cơ bản đã được chấm dứt và đẩy lùi trên phạm vi cả nước. Việc sử dụng chất Cysteamine được kiểm tra liên tục nhưng đều không phát hiện.
 - Có rât nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng liên quan tới an toàn thực phẩm được phát hiện và xử lý tạo những bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Các vụ việc điển hình như: Xử lý hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ; bơm tạp chất vào tồm; các vi phạm về sản xuất, kinh doanh nước mắm.

- Hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong đó, việc đổi mới phương thức tiến hành cuộc thanh tra, công tác giám sát xử lý sau thanh tra được thực hiện chặt chẽ hơn. Tiến độ triển khai và chất lượng các cuộc thanh tra được tăng lên, các kiến nghị xử lý kịp thời, khả thi hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.

- Phát hiện nhiều hành vi vi phạm về thuốc bảo vệ thực vật như: Sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục; sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực kém chất lượng; các sản phẩm thuốc BVTV có sai phạm về nhãn mác, hợp chuẩn, hợp quy; một số các công ty chưa có giấy phép đủ điều kiện sản xuất vẫn tiến hành sản xuất thuốc BVTV. Các hành vi vi phạm được phát hiện và xử lý triệt để góp phần chấn chỉnh thị trường sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV.

- Đối với lĩnh vực Phân bón: Đã hoàn thiện được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý.
- Số tiền xử phạt qua hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp năm 2017 là 78,9 tỷ đồng tăng hơn so với năm 2016 trong đó các đơn vị thuộc Bộ xử phạt 4,5 tỷ đồng, thanh tra nông nghiệp các địa phương xử phạt 74,4 tỷ đồng. 

II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG TTCN

1. Phối hợp giữa Thanh tra Bộ và các Tổng cục, Cục.

Việc phối hợp giữa Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được đánh giá rất tích cực trong năm 2017 đặc biệt là triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành. Qua phối hợp, hoạt động thanh tra chuyên ngành đã thu được kết quả cao, việc phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm hành chính của một số đơn vị đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận.

2. Phối hợp cùng lực lượng Công an.

Thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa giữa Thanh tra ngành nông nghiệp, với các lực lượng Công an như A86; C49 và C46 (PC 46,49, PA81 ở các địa phương) đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác TTCN năm 2017 trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là đối với các lĩnh vực phức tạp.

Một số vụ việc tiêu biểu trong công tác phối hợp năm 2017:

- Thanh tra Bộ đã phối hợp Cục C49 ngăn chặn hiệu quả, thành công hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ. Phát hiện và xử lý các hành vi bơm tạp chất vào tôm.
- Thanh tra Bộ đã phối hợp với Cục A86 phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng hóa chất công nghiệp mới nhằm mục đích tăng Đạm ( nhưng là dạm giả, không có giá trị dinh dưỡng) trong thức ăn chăn nuôi.

- Trong năm 2017 Thanh tra Bộ cũng ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả cao của Cục C46 đối với công tác TTCN đặc biệt trong lĩnh vực Thú y. Cục C46 đã tổ chức trinh sát, thu thập thông tin tài liệu và phối hợp cùng Thanh tra Bộ thanh tra, xử lý đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, TACN kém chất lượng.

Phần thứ tư
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được phê duyệt. Dành nguồn lực tổ chức thành lập các Đoàn thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm và các công trình thủy lợi.

2. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện các văn bản quản lý chuyên ngành nhằm đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về thanh tra cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Khai thác hiệu quả chuyên mục và đường dây nóng để trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi của tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý thông tin, xác minh và chuyển cho các đơn vị chức năng có thẩm quyền giải quyết.

4. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đối với các Tổng cục, Cục, các Sở và các Chi cục thuộc Sở. 

5. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính cho các đơn vị thuộc Bộ và Thanh tra các Sở. Đôn đốc các đơn vị xử phạt vi phạm hành chính và truy xuất hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng ngoài danh mục, hàng cấm và hàng vi phạm nhãn mác.

6. Tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra chuyên ngành của các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đó có những đánh giá, tham mưu cho Bộ có chỉ đạo điều hành ở tầm vĩ mô.
II. HOẠT ĐỘNG THANH TRA

1.  Về lĩnh vực vật tư nông nghiệp

- Thanh tra, kiểm tra chất lượng các mặt hàng vật tư nông nghiệp như: giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Phát hiện và xử lý những sai phạm về nhãn mác (hiện tượng thuốc bảo vệ thực vật ghi thêm đối tượng mà chưa được khảo, kiểm nghiệm; Chất xử lý, cải tạo môi trường ghi nhãn phòng, trị bệnh để đánh lừa người tiêu dùng); vật tư ngoài danh mục được phép lưu hành.

- Thanh tra, phát hiện hành vi bổ sung hoạt chất, phụ gia không được phép vào trong thuốc bảo vệ thực vật

- Thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu kháng sinh.

- Thanh tra, kiểm soát việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản.

2. Về lĩnh vực an toàn thực phẩm

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhà sản xuất, nhà kinh doanh và người dân về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của Ngành.

- Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng hóa chất công nghiệp (Vàng-O, chất nhuộm vải) để nhuộm mầu thực phẩm (nhuộm măng, nhuộm dưa chua); Sử dụng Salbutamol, Cysteamine, hóa chất công nghiệp đưa vào thức ăn chăn nuôi, trong nuôi trồng thủy sản.

- Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh nước mắm, mắm tôm.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiêm chích, bơm tạp chất vào tôm; tiêm thuốc an thần, bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ.

3. Về lĩnh vực thủy lợi và các lĩnh vực khác

- Đối với lĩnh vực thủy lợi: Tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc xả chất thải, nước thải vào công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu. Xử lý những tồn tại trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, xử lý các vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều.
- Đối với lĩnh vực giống cây trồng: Tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng giống và các điều kiện sản xuất, kinh doanh.

- Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Kiểm tra chất lượng giống lâm nghiệp, nguồn giống, quản lý và sử dụng cây lâm nghiệp, khai thác và bảo vệ rừng; kiểm soát, xử lý việc kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã.
	        BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


� NĐ số 40/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 về quản lý sản xuất, kinh doanh muối, số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu, số 39/NĐ-CP về Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số 55/2017/NĐ-CP về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra


� TT 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam, TT 02/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, TT 06/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.


�Cơ sở giết mổ yêu cầu đảm bảo vệ sinh thú y, Cơ sở thu gom sữa tươi yêu cầu đảm bảo vệ sinh thú y, Cơ sở sản xuất giống cá rô phi, Cơ sở nuôi cá rô phi trong ao, Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung, Cơ sở nuôi tôm hùm lồng – Yêu cầu kỹ thuật đảm bản ATTP, về sinh thú y và bảo vệ môi trường, QCVN sữa tươi nguyên liệu – Yêu cầu kỹ thuật, QCVN về cơ sở sản xuất tinh lợn – Yêu cầu kỹ thuật, QCVN về chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác
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